
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	
XT	

ĐIỂM	
IELTS	

ĐIỂM	XL	
QT	

1. 	0140538752	 HOÀNG HÀ PHƯƠNG	 09/06/2008	 45.00	 4.5	 54	
2. 	0118101497	 NGUYỄN NGỌC DIỆP	 10/05/2008	 44.75	 4	 52.75	
3. 	2240245945	 BÙI ĐỨC DUY	 17/05/2008	 44.75	 5.5	 55.75	
4. 	0133141892	 NGUYỄN VŨ THU TRANG	 15/05/2008	 44.50	 5	 54.5	
5. 	0118448046	 HOÀNG TIẾN CAO	 17/10/2008	 44.25	 5.5	 55.25	
6. 	3132422345	 VÕ QUỲNH CHI	 09/09/2008	 44.00	 6	 56	
7. 	0140576165	 TRƯƠNG VIỆT DŨNG	 28/11/2008	 44.00	 3.5	 51	
8. 	0133121572	 NGUYỄN TUỆ KHANH	 10/12/2008	 44.00	 5.5	 55	
9. 	0145692705	 NGÔ LÊ HUYỀN LINH	 08/04/2008	 44.00	 4.5	 53	
10. 	0150453335	 NGUYỄN VÂN HÀ	 18/01/2008	 43.75	 4.5	 52.75	
11. 	0154264307	 TRỊNH ĐĂNG KHOA	 28/11/2008	 43.75	 5.5	 54.75	
12. 	0132534370	 PHẠM VŨ THÁI ANH	 13/12/2008	 43.50	 4.5	 52.5	
13. 	0118015843	 LÊ BÙI LINH NHI	 24/08/2008	 43.50	 5.5	 54.5	
14. 	0133184762	 ĐỖ HIỀN ANH	 23/07/2008	 43.25	 4	 51.25	
15. 	0145692618	 LÊ THỊ HẢI ANH	 02/08/2008	 43.25	 4.5	 52.25	
16. 	0145123340	 NGUYỄN KHẮC NAM DƯƠNG	 03/08/2008	 43.25	 5	 53.25	
17. 	0133129465	 TRẦN TÙNG LÂM	 22/07/2008	 43.25	 4.5	 52.25	
18. 	0151398510	 NGUYỄN HÀ TÂM ANH	 09/08/2008	 43.00	 5	 53	
19. 	3140782912	 NGUYỄN NGỌC KHUÊ	 25/01/2008	 42.75	 5.5	 53.75	
20. 	0132534399	 NGUYỄN NHẬT NAM	 10/08/2008	 42.75	 6	 54.75	
21. 	0132532459	 TRẦN VŨ QUANG	 21/12/2008	 42.75	 4.5	 51.75	
22. 	0117707766	 ĐÀO HÀ THANH BÌNH	 05/01/2008	 42.50	 6	 54.5	
23. 	0836063385	 ĐÀO VÂN NHI	 19/08/2008	 42.50	 4.5	 51.5	
24. 	0133667521	 PHÙNG GIA ANH ĐỨC	 08/09/2008	 42.25	 4.5	 51.25	
25. 	0148595693	 LÊ MINH HÒA	 02/01/2008	 42.25	 5.5	 53.25	
26. 	0133561558	 TRẦN GIA PHÚ	 20/09/2008	 42.25	 5	 52.25	
27. 	0117714560	 NGUYỄN MẠNH QUÂN	 10/03/2008	 42.25	 5	 52.25	
28. 	0151398358	 NGUYỄN THANH TRÚC	 18/10/2008	 42.25	 5	 52.25	
29. 	0118066778	 TRẦN VĂN KHẢI	 19/01/2008	 42.00	 5.5	 53	
30. 	0118066825	 PHAN NHẬT MINH	 06/08/2008	 42.00	 6	 54	
31. 	0148595733	 ĐỖ MINH NGỌC	 30/09/2008	 42.00	 5.5	 53	
32. 	0144524799	 NGUYỄN NGỌC KIÊN	 09/01/2008	 41.75	 6	 53.75	
33. 	0152085242	 NGÔ HUYỀN MAI	 16/04/2008	 41.75	 5	 51.75	
34. 	0149106000	 NGUYỄN HOÀNG TUẤN MINH	 23/06/2008	 41.75	 5	 51.75	
35. 	0133418944	 AN HẢI PHƯƠNG	 27/07/2008	 41.50	 5	 51.5	
36. 	0133561576	 ĐẶNG NGỌC TRÂM	 12/10/2008	 41.50	 5	 51.5	
37. 	0142179240	 ĐINH HOÀNG MAI	 15/11/2008	 41.25	 5	 51.25	
38. 	0140246487	 DƯƠNG TRÍ ĐỨC	 01/04/2008	 41.00	 5.5	 52	
39. 	0142179391	 PHAN ĐỨC HUY	 10/02/2008	 41.00	 5.5	 52	
40. 	0148768336	 NGUYỄN ANH KIỆT	 11/09/2008	 41.00	 5.5	 52	
41. 	0133129631	 HOÀNG NGUYỄN KHÁNH LINH	 22/04/2008	 41.00	 5.5	 52	
42. 	0118066693	 ĐỖ VĂN MINH	 27/11/2008	 41.00	 6.5	 54	
43. 	0142179295	 ĐINH LAM THY	 23/10/2008	 41.00	 6	 53	
44. 	0151398419	 NGUYỄN PHÚC DUY	 12/04/2008	 40.25	 5.5	 51.25	
45. 	0140246500	 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN	 13/02/2008	 40.25	 6	 52.25	
46. 	0148719291	 LƯƠNG NHẬT KHANG	 05/08/2008	 TT	 4.5	 TT	
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Ghi chú:    Điểm xếp lớp Quốc tế = 2* Điểm IELTS + Điểm Xét tuyển 


